
Đvt: đồng

STT
Tuyến vận chuyển từ 
Bệnh viện tỉnh Hòa 

Bình đi
ĐVT

Mức 
KM 

chung

Giá dịch vụ 
(gồm 1ĐD + 

1LX)

Giá dịch vụ 
(gồm 1BS + 
1ĐD + 1LX)

1 Hà Nội chuyến 75 1,860,000      2,280,000      
2 Mai Châu chuyến 75 1,860,000      2,280,000      
3 Yên Thủy chuyến 80 1,984,000      2,432,000      
4 Lạc Thủy chuyến 75 1,860,000      2,280,000      
5 Lạc Sơn chuyến 60 1,488,000      1,824,000      
6 Tân Lạc chuyến 34 843,000         1,034,000      
7 Kim Bôi chuyến 36 892,000         1,094,000      
8 Lương Sơn chuyến 30 744,000         912,000         
9 Cao Phong chuyến 18 446,000         547,000         

10 Đà Bắc chuyến 16 397,000         486,000         
11 Kỳ Sơn chuyến 16 397,000         486,000         

Tuyến đi trong TP Hòa Bình
Từ 1-5km

12 BV về Đồng Tiến chuyến 120,000         150,000         
13 BV về Quỳnh Lâm chuyến 120,000         150,000         
14 BV về Phương Lâm chuyến 120,000         150,000         
15 BV về Tân Thịnh chuyến 120,000         150,000         
16 BV về Thịnh Lang chuyến 120,000         150,000         

Từ 6-8km
17 BV về Thái Bình chuyến 200,000         250,000         
18 BV về xã Dân Chủ chuyến 200,000         250,000         
19 BV về Hữu Nghị chuyến 200,000         250,000         
20 BV về Tân Hòa chuyến 200,000         250,000         
21 BV về xã Trung Minh chuyến 200,000         250,000         

Từ 9-10km
22 BV về xã Thống Nhất chuyến 250,000         300,000         
23 BV về Thái Thịnh chuyến 250,000         300,000         
24 BV về xã Hòa Bình chuyến 250,000         300,000         

PHỤ LỤC SỐ 03
BẢNG DỰ KIẾN GIÁ DV VẬN CHUYỂN BN ĐI TRONG ĐỊA BÀN TỈNH

(Giá trên chưa bao gồm chi phí thuốc và vật tư tiêu hao)
 (Kèm theo Công văn số          /BVĐKT-TCKT ngày       tháng     năm 2022

của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình)



Từ 11-15km
25 BV về xã Yên Mông chuyến 360,000         440,000         

Ghi chú : Giá dịch vụ trên tính từ Bệnh viện ĐK tỉnh Hòa Bình đến Trung tâm các 
huyện, thị. Trường hợp người bệnh có nhu cầu đi tiếp về các xóm, xã sẽ tính thêm tiền 
bằng số km nhân với đơn giá thu bình quân là 24.800 đồng/km (đối với kíp vận 
chuyển không bác sỹ) và 30.400 đồng/km (đối với kíp vận chuyển có bác sỹ).


